
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SGDĐT Ninh Thuận, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng tiền cho học sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi  

các môn văn hóa, cấp quốc gia năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 83/2018/QĐ-UBND, ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Ninh Thuận. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Thưởng tiền cho học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

các môn văn hóa cấp quốc gia năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021. 

Trong đó có 01 giải nhất, 06 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích (danh 

sách kèm theo quyết định). 

Định mức tiền thưởng như sau: 

 - Giải Nhất :              5 triệu đồng/giải 

 - Giải Nhì:                 3 triệu đồng/giải 

 - Giải Ba :                 2 triệu đồng/giải 

 - Giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải 

Điều 2. Kinh phí thưởng tiền trích từ nguồn kinh phí tài trợ trong Chương 

trình Caravan Thư viện 2030 của Câu lạc bộ doanh nhân 2030.  

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng chức năng thuộc Sở, Hiệu trưởng 

trường THPT và các học sinh có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;     

- Phó GĐ Sở GDĐT; 

- Công đoàn ngành GD tỉnh;                                                                       

- Lưu: VT, P.TCHC. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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DANH SÁCH THƯỞNG TIỀN HỌC SINH ĐẠT GIẢI 

 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA 

 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2019-2020 VÀ NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo QĐ số       /QĐ-SGDĐT, ngày     /01/2021 của Sở GDĐT) 

 

TT Họ và tên Trường 
Môn dự 

thi 

Đạt 

giải 

I. GIẢI QUỐC GIA NĂM HỌC 2019-2020: 17 giải   

1 Phan Thùy Minh 

Anh 

Lớp 12Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn  

Ngữ văn Nhì 

2 Lê Trúc Linh Lớp 12 D1, Trường THPT 

Nguyễn Trãi 

Ngữ văn Nhì 

3 Thái Tường Gia 

Hân 

Lớp 11Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn  

Tiếng 

Anh 

Nhì  

4 Mai Xuân Khang Lớp 11Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Nhì  

5 Vũ Thế Anh Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa học Ba 

6 Bùi Sĩ Khoa Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa học Ba 

7 Lê Văn Quân Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa học Ba 

8 Nguyễn Cao Quyên Lớp 12Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ văn Ba 

9 Mạch Hồng Phương Lớp 12Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Lịch sử Ba  

10 Dương Đàm Yến 

Nhi 

Lớp 12Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Ba 

11 Nguyễn Hoàng Như 

Hiếu 

Lớp 11Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ văn Khuyến 

khích  

12 Võ Huỳnh Hương Lớp 12 A1, Trường THPT 

Nguyễn Trãi 

Ngữ văn Khuyến 

khích  

13 Đinh Công Hiếu Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa học Khuyến 

khích  

14 Lê Duy Hoàng Lớp 12Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Khuyến 

khích  

15 Trần Minh Khôi Lớp 12Lý, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Vật Lý Khuyến 

khích  

16 Mai Tấn Đạt Lớp 11A1, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tin học Khuyến 

khích  
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17 Lê Thế Việt Lớp 12 TN4, Trường THPT 

Nguyễn Trãi 

Tin học Khuyến 

khích  

II. GIẢI QUỐC GIA NĂM HỌC 2020-2021: 15 giải   

1 Lê Minh Phong Lớp 11 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Nhất 

2 Nguyễn Hoàng Như 

Hiếu 

Lớp 12 Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ Văn Nhì 

3 Diệp Thanh Hoàng Lớp 11 Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa học Nhì 

4 Võ Hữu Tuấn Lớp 12 Vật Lý, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Vật lý Ba 

5 Thái Tường Gia 

Hân 

Lớp 12 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Ba 

6 Mai Xuân Khang  Lớp 12 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Ba 

7 Bùi Đức Hiếu Lớp 11 Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa học Ba 

8 Nguyễn Lê Thị Thiên 

Quý 

Lớp 11 Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ Văn Khuyến 

khích 

9 Trần Thị Ngọc 

Diễm 

Lớp 12 Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Khuyến 

khích 

10 Dương Phương 

Ngân 

Lớp 12 Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Địa lý Khuyến 

khích 

11 Lương Trọng Nghĩa Lớp 12 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Lịch sử Khuyến 

khích 

12 Nguyễn Thiên An Lớp 12 Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Lịch sử Khuyến 

khích 

13 Trần Nguyễn Thế 

Nhân 

Lớp 12A1, Trường THPT 

Nguyễn Du 

Lịch sử Khuyến 

khích 

14 Trương Thanh 

Minh 

Lớp 12 Tin, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tin học Khuyến 

khích 

15 Mai Tấn Đạt Lớp 12 A1, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tin học Khuyến 

khích 

(Danh sách này gồm có 32 giải) 
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DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG 

THÀNH TÍCH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI  

CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA  

NĂM HỌC 2019-2020 VÀ NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo QĐ số      /QĐ-SGDĐT, ngày    /01/2021 của Sở GDĐT) 

TT Họ và tên Trường 
Môn 

dự thi 
Đạt giải 

Tiền 

thưởng 

Ký 

nhận 

I. GIẢI QUỐC GIA NĂM HỌC 2019-2020:17 giải     

1 Phan Thùy Minh 

Anh 

Lớp 12Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn  

Ngữ 

văn 

Nhì 3.000.000đ  

2 Lê Trúc Linh Lớp 12 D1, Trường THPT 

Nguyễn Trãi 

Ngữ 

văn 

Nhì 3.000.000đ  

3 Thái Tường Gia 

Hân 

Lớp 11Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn  

Tiếng 

Anh 

Nhì  3.000.000đ  

4 Mai Xuân Khang Lớp 11Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Nhì  3.000.000đ  

5 Vũ Thế Anh Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa 

học 

Ba 2.000.000đ  

6 Bùi Sĩ Khoa Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa 

học 

Ba 2.000.000đ  

7 Lê Văn Quân Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa 

học 

Ba 2.000.000đ  

8 Nguyễn Cao 

Quyên 

Lớp 12Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ 

văn 

Ba 2.000.000đ  

9 Mạch Hồng 

Phương 

Lớp 12Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Lịch 

sử 

Ba  2.000.000đ  

10 Dương Đàm Yến 

Nhi 

Lớp 12Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Ba 2.000.000đ  

11 Nguyễn Hoàng 

Như Hiếu 

Lớp 11Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ 

văn 

Khuyến 

khích  

1.000.000đ  

12 Võ Huỳnh 

Hương 

Lớp 12 A1, Trường THPT 

Nguyễn Trãi 

Ngữ 

văn 

Khuyến 

khích  

1.000.000đ  

13 Đinh Công Hiếu Lớp 12Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa 

học 

Khuyến 

khích  

1.000.000đ  

14 Lê Duy Hoàng Lớp 12Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Khuyến 

khích  

1.000.000đ  

15 Trần Minh Khôi Lớp 12Lý, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Vật 

Lý 

Khuyến 

khích  

1.000.000đ  

16 Mai Tấn Đạt Lớp 11A1, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tin 

học 

Khuyến 

khích  

1.000.000đ  

17 Lê Thế Việt Lớp 12 TN4, Trường THPT 

Nguyễn Trãi 

Tin 

học 

Khuyến 

khích  

1.000.000đ  

II. GIẢI QUỐC GIA NĂM HỌC 2020-2021:15 giải     

1 Lê Minh Phong Lớp 11 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Nhất 5.000.000đ  

2 Nguyễn Hoàng Như 

Hiếu 

Lớp 12 Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ 

Văn 

Nhì 3.000.000đ  

3 Diệp Thanh 

Hoàng 

Lớp 11 Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa 

học 

Nhì 3.000.000đ  

4 Võ Hữu Tuấn Lớp 12 Vật Lý, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Vật lý Ba 2.000.000đ  
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5 Thái Tường Gia 

Hân 

Lớp 12 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Ba 2.000.000đ  

6 Mai Xuân Khang  Lớp 12 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Ba 2.000.000đ  

7 Bùi Đức Hiếu Lớp 11 Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Hóa 

học 

Ba 2.000.000đ  

8 Nguyễn Lê Thị Thiên 

Quý 

Lớp 11 Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Ngữ 

Văn 

Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

9 Trần Thị Ngọc 

Diễm 

Lớp 12 Anh, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tiếng 

Anh 

Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

10 Dương Phương 

Ngân 

Lớp 12 Văn, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Địa lý Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

11 Lương Trọng 

Nghĩa 

Lớp 12 Tiếng Anh, Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Lịch 

sử 

Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

12 Nguyễn Thiên 

An 

Lớp 12 Hóa, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Lịch 

sử 

Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

13 Trần Nguyễn 

Thế Nhân 

Lớp 12A1, Trường THPT 

Nguyễn Du 

Lịch 

sử 

Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

14 Trương Thanh 

Minh 

Lớp 12 Tin, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tin 

học 

Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

15 Mai Tấn Đạt Lớp 12 A1, Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Tin 

học 

Khuyến 

khích 

1.000.000đ  

Tổng cộng :   
- Giải nhất:                 5.000.000đ/giải   X     1 giải    =    5.000.000đ 

- Giải nhì :                  3.000.000đ/giải   X     6 giải    =  18.000.000đ 

          - Giải ba :                   2.000.000đ/giải   X    10 giải    =  20.00.000đ 

  - Giải khuyến khích:  1.000.000đ/giải   X    15 giải    =  15.000.000đ 

                                                                                                   58.000.000đ 

(Năm mươi tám triệu đồng chẵn) 

 

                                                             Ninh Thuận, ngày    tháng 01 năm 2021 

     KẾ TOÁN  TRƯỞNG                                          NGƯỜI LẬP 

                                                                         

 

 

                                                                                     Phan Đức Lý 

 

DUYỆT CỦA GIÁM  ĐỐC 
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